
PHỤ LỤC XVI 
THÔNG TIN CHIA SẺ DỮ LIỆU QUẢN LÝ HÓA CHẤT TRÊN CƠ SỞ DỮ LIỆU 

CHUYÊN NGÀNH​
(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2026/TT-BCT ngày 17 tháng 01 năm 2026 của Bộ 

trưởng Bộ Công Thương) 
I. Phần thông tin chung 
1. Thông về cơ quan cập nhật thông tin 
- Tên cơ quan Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan đầu mối thực hiện công các hóa chất. 
- Địa chỉ. 
2. Đầu mối liên lạc 
- Họ tên; 
- Chức vụ 
- Số điện thoại, email liên hệ. 
II. Phần nội dung cập nhật chung 
II.1. Tình hình hoạt động trong lĩnh vực quản lý 

STT Thông tin các 
cơ sở hoạt 
động hóa 

chất 

Địa chỉ Tên loại 
hóa chất 

Mã CAS Khối lượng​
(kg) 

Số lượng sự 
cố hóa chất 
đã xảy ra 

       

       

II.2. Kết quả thực hiện chiến lược phát triển ngành công nghiệp hóa chất 
1. Về công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện Chiến lược 
- Văn bản, kế hoạch hành động của cơ quan (ghi rõ số, ký hiệu, ngày ban hành, tên các 
văn bản, bao gồm cả văn bản điều hành, tóm tắt nội dung chính)1[1]; 
- Tình hình triển khai Kế hoạch hành động đến các đơn vị trực thuộc/địa phương. 
2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được phân công2[2] 
(Đề nghị cập nhật chi tiết theo từng nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Chiến lược và 
Kế hoạch hành động của đơn vị) 

STT Nhiệm vụ/Giải pháp được giao Kết quả thực hiện Mức độ hoàn Ghi 
chú 

2[2] Mục 3 và 4 có thể tích hợp luôn theo Bảng tại Mục 2. 

1[1] Sau lần cập nhật đầu tiên, nội dung này không cần nêu trừ trường hợp có điều chỉnh, bổ sung 



năm 202... ​
(năm báo cáo) 

thành​
(%) 

1 Ví dụ: Rà soát, xây dựng, đề xuất sửa 
đổi các quy định pháp luật về... 

Ví dụ: Đã hoàn 
thành dự thảo Nghị 
định... 

Ví dụ: ...%  

2 Ví dụ: Triển khai chương trình ... tại 
địa phương... (đối với Bộ) / cơ sở (đối 
với cơ quan cấp tỉnh) 

Ví dụ: Đã tiến hành 
.... tại 10 tỉnh.../ xã/ 
Sở 

Ví dụ: 100%  

... ... ... ... ... 

3. Công tác phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương 
- Liệt kê các Bộ, ngành, địa phương đã phối hợp; 
- Nội dung phối hợp chính (Ví dụ: xây dựng chính sách, pháp luật; chia sẻ thông tin...); 
- Kết quả đạt được từ công tác phối hợp; 
- Đề xuất, kiến nghị để tăng cường hiệu quả phối hợp. 
4. Khó khăn, vướng mắc 
- Mô tả chi tiết các khó khăn, vướng mắc phát sinh, tồn tại trong quá trình thực hiện (về 
cơ chế, chính sách, nguồn lực, phối hợp...); 
- Phân tích nguyên nhân tồn tại. 
5. Đề xuất, kiến nghị 
III: NỘI DUNG CẬP NHẬT RIÊNG ĐỐI VỚI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP TỈNH 
Cập nhật thông tin về dự án hóa chất được đầu tư tại địa phương: 

Tên dự3[3] 
án 

Chủ đầu 
tư 

Địa 
điểm 

Sản phẩm Tiến độ Phân 
ngành, lĩnh 

vực4[4] 
Sản 

phẩm 
Công 
suất 

Tiến độ 
hiện tại5[5] 

Dự kiến hoạt 
động6[6] 

6[6] Ghi tháng, năm dự kiến hoạt động chính thức. 

5[5] Ghi một trong các phương án: Đề xuất đầu tư, Đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư (hoặc tài liệu 
tương đương); Đã được thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật; Đã khởi công; 
Vận hành thử nghiệm; Đã hoạt động chính thức. Kèm theo tháng, năm. 

4[4] Ghi một hoặc một số trong các phương án sau: Khu công nghiệp chuyên ngành hóa chất; hóa dược là 
nguyên liệu làm thuốc; hóa dược là nguyên liệu làm thực phẩm bảo vệ sức khỏe; hóa chất cơ bản thuộc 
lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm; hóa chất cơ bản khác; hóa dầu; hydro được sản xuất bằng 
nguồn năng lượng tái tạo; hydro bằng nguồn khác; hydro; amoniac được sản xuất bằng nguồn năng lượng 
tái tạo; amoniac bằng nguồn khác; cao su kỹ thuật; săm, lốp; phân bón hàm lượng cao; phân bón khác; 
hóa chất bảo vệ thực vật; chất tẩy rửa, hóa mỹ phẩm; điện hóa; khí công nghiệp; sơn, mực in; kho chứa. 

3[3] Đính kèm Giấy chứng nhận đầu tư hoặc tài liệu tương đương đối với dự án cập nhật lần đầu 



... ... ... ... ...    

IV: NỘI DUNG CẬP NHẬT RIÊNG ĐỐI VỚI BỘ TÀI CHÍNH 
- Số liệu thống kê liên quan đến ngành công nghiệp hóa chất; 
- Khối lượng, giá trị xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất và các sản phẩm của ngành công 
nghiệp hóa chất. 
 


